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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH ĐỊNH 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, 

“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; 

Theo đề nghị của Cán bộ Văn hóa xã. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này đạt 

danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2024 là 940 hộ: 

(Có danh sách các hộ gia đình văn hóa kèm theo). 

 Điều 2. Ban vận động “TDĐKXDĐSVH” 09 xóm có trách nhiệm tổ chức 

Hội nghị công bố chung cho toàn xóm được biết đảm bảo long trọng, nghiêm 

trang. 

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, hộ gia 

đình có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi Nhận: 
- BCĐ phòng trào TDĐKXDĐSVH xã; 

- Các ông/bà trưởng xóm; 

- Lưu: VP, VH. 

CHỦ TỊCH 
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DANH SÁCH  

Các hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2023  

 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /11/ 2024 của UBND xã Thanh Định) 

   Stt Tên hộ gia đình Ghi chú 

I Xóm Bản Piềng: 79 hộ  

1 Ma Đình Hiền   

2 Ma Đình Kiên   

3 Ma Thị Đẹp   

4 Nông Văn Chức   

5 Hạc Thị Vân   

6 Ma Tử Biển   

7 Ma Tử Tươi   

8 Ma Tử Lâm   

9 Ma Tử Đức   

10 Ma Tử Lưu   

11 Ma Tử Sông   

12 Nông Thị Chất   

13 Ma Tử Ảnh   

14 Ma Tử An   

15 Mông Chí Tân   

16 Vi Thị Đàn   

17 Mông Chí Hà   

18 Mông Chí Cường   

19 Mông Chí Thuận   

20 Ma Văn Thành   

21 Ma Văn Hoàn   

22 Lường Văn Vỹ   

23 Ma Tử Đoàn   

24 Ma Đình Bắc   

25 Ma Đình Dân   

26 Ma Đình Du   

27 Ma Tử Hồng   

28 Đào Văn Chất   

29 Ma Đình Thắng   

30 Lường Văn Phú   

31 Ma Tử Minh   

32 Lường Văn Vĩnh   



3 

 

 

33 Ma Thế Biểu   

34 Ma Đình Kế   

35 Bàn Thị Kiều   

36 Ma Thế Sáng   

37 Ma Thế Thăng   

38 Ma Thị Sáu   

39 Ma Đức Tâm   

40 Ma Tử Động   

41 Trần Văn Vượng   

42 Nguyễn Công Hưng   

43 Nguyễn Đình Thành   

44 Nguyễn Văn Xạ   

45 Nguyễn Văn Hương   

46 Ma Thị Anh   

47 Hà Văn Tiệp   

48 Hà Văn Tuấn   

49 Đỗ Thị Nga   

50 Đỗ Văn Tiệp   

51 Đỗ Văn Tường   

52 Đỗ Văn Đức   

53 Ma Công Hạp   

54 Nguyễn Văn Biên   

55 Cao Văn Hường   

56 Ma Thị Sản   

57 Lý Văn Minh   

58 Ma Đình Thêu   

59 Lý Văn Thanh   

60 Triệu Văn Đức   

61 Phạm Thị Tân   

62 Ma Thế Hưởng   

63 Lường Thị Nga   

64 Lường Ngọc Chiến   

65 Lường Văn Thuật   

66 Ma Thị Dân   

67 Lường Văn Khuyến   

68 Nguyễn Đức Đính   

69 Nguyễn Văn Chính   

70 Nguyễn Thị Thìn   
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71 La Công Tính   

72 Đỗ Văn Tản   

73 Nguyễn Đình Hào   

74 Nguyễn Công Hiếu   

75 Ma Thị Xưa   

76 Mông Chí Hạnh   

77 Nguyễn Thị Quỳnh   

78 Nguyễn Đình Trường   

79 Ma Đình Thương   

II Xóm Nguyên Bình 101 hộ  

1 Nguyễn Thị Duyên   

2 Nguyễn Văn Khanh   

3 Vũ Chính Tâm   

4 Bùi Văn Học    

5 Bùi Văn Nam   

6 Bùi Duy Truyền   

7 Triệu Văn Năng   

8 Nguyễn Đức Muôn    

9 Nguyễn Văn Dinh   

10 Phạm Thị Nghi   

11 Nguyễn Văn Đạt   

12 Phạm Thị Bần   

13 Nguyễn Thái Hiển   

14 Nguyễn Thái Hiền   

15 Nguyễn Xuân Hiển   

16 Nguyễn Xuân Hiền   

17 Nguyễn Thị Nhung   

18 Nguyễn Văn Đông   

19 Bùi Ngọc Hưởng   

20 Bùi Ngọc Huân   

21 Nguyễn Văn Tài   

22 Bùi Văn Nghĩa   

23 Nguyễn Văn Đàm   

24 Ma Thị Châm   

25 Nguyễn Đức Anh   

26 Nguyễn Xuân Tú   

27 Nguyễn Quốc Huy   

28 Nguyễn Văn Chín   
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29 Chu Thị Hằng   

30 Nguyễn Văn Ngoan   

31 NguyễnThành Chung   

32 Nguyễn Thành Tuân   

33 Bùi Thị Văn   

34 Vũ Quốc Vương   

35 Vũ Đại Đồng   

36 Vũ Văn Dũng   

37 Nguyễn Văn Tiến   

38 Nguyễn Văn Mạn   

39 Nguyễn Xuân Kính   

40 Nguyễn XuânTrường   

41 Triệu Văn Đạt   

42 Triệu Văn Thành   

43 Trần Văn Minh   

44 Trần Xuân Lộc   

45 Triệu Văn Chàng   

46 Nguyễn Thị Thoa   

47 Triệu Văn Bảy   

48 Mai Phúc Xanh   

49 Ma Tử Hờn   

50 Ma Tử Tâm   

51 Ma Thị Quốc   

52 Ma Phúc Thôn   

53 Triệu Văn Khánh   

54 Triệu Văn Tân   

55 Triệu Văn Kích   

56 Triệu Văn Nhất   

57 Triệu Văn Hùng   

58 Trần Đông Kiêm   

59 Nguyễn Huy Thường   

60 Triệu Thị On   

61 Ma Phúc Thích   

62 Ma Thị Cần    

63 Ma Đình Đẹp   

64 Triệu Văn Nội   

65 Triệu Văn Tham   

66 Triệu Thị Học   
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67 Ma Phúc Đại   

68 Triệu Văn Hà   

69 Triệu Văn Ly   

70 Hạc Thị Đang   

71 Mai Phúc Vui   

72 Triệu Văn Kiếm   

73 Ma Thế Thành   

74 Nguyễn Thị Quýt   

75 Triệu Văn Quân   

76 Lường Thị Bản   

77 Ma Thị Quyền   

78 Triệu Văn Lợi   

79 Nguyễn Thị Huê   

80 Ma Phúc Phẩm   

81 Ma Phúc Thực    

82 Ma Phúc Hình    

83 Ma Phúc Cương   

84 Mai Thị Tuyết   

85 Mai Thị Tâm   

86 Triệu Văn Suất  

87 Trần Văn Lệnh  

88 Triệu Văn Uy  

89 Ma Đình Lệ  

90 Phan Thanh Giang  

91 Phan Thanh Xuân  

92 Ma Phúc Trình  

93 Ma Phúc Ái  

94 Nguyễn Văn Hà  

95 Bùi Đức Liên  

96 Nguyễn Thị Gái  

97 Triệu Văn Sơn  

98 Mông Chí Vinh  

99 Trần Duy Huynh  

100 Trần Cao Cường  

101 Triệu Văn Bảng  

III Xóm Thanh Phong 140 hộ  

1 Lê Thị Hằng   

2 Ma Thị Nhận   



7 

 

 

3 Ma Thị Là    

4 Ma Thị Thùy   

5 Ma Phúc Thêm   

6 Ma Phúc Cảnh    

7 Ma Phúc Hiếu    

8 Ma Phúc Lượng   

9 Nguyễn Quang Hiển   

10 Ma Phúc Nhất   

11 Nguyễn Quang Hiền   

12 Nguyễn Quang Đại   

13 Ma Phúc Việt   

14 Ma Phúc Kiều   

15 Ma Phúc Sỹ   

16 Ma Phúc Dân   

17 Ma Thị Xuyên   

18 Ma Quang Mơ    

19 Ma Đình Linh   

20 Ma Phúc Loan   

21 Ma Phúc Tiến   

22 Ma Phúc Tuân   

23 Đào Thị Ngợi   

24 Ma Phúc Duyên   

25 Ma Phúc La   

26 Ma Phúc Thao   

27 Cao Bá Hưng   

28 Ma Phúc Hòa   

29 Ma Phúc Quỳnh   

30 Ma Phúc Thượng   

31 Ma Phúc Định   

32 Ma Phúc Tốt   

33 Ma Phúc Phi    

34 Ma Phúc Tâm   

35 Ma Phúc Long   

36 Ma Phúc Vỹ   

37 Ma Phúc Bên   

38 Ma Thị Eng    

39 Ma Phúc Trường   

40 Ma Phúc Thiệu    
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41 Ma Phúc Bê   

42 Ma Phúc Mai   

43 Lương Văn Vàng   

44 Ma Thị Uyển   

45 Hoàng Thanh Tần   

46 Ma Đình Tiệp   

47 Ma Đình Phòng   

48 Vi Thị Viên   

49 Nguyễn Thị Lượng   

50 Ma Đình Cường   

51 Lưu Quang Phú   

52 Diệp Thị Xuân   

53 Diệp Thị Thảo    

54 Diệp Đình Sách    

55 Trần Thị Thọ   

56 Ma Đình Anh   

57 Triều Quang Trường   

58 Triệu Quang Trọng    

59 Ma Đình Tân    

60 Ma Đình Vĩnh    

61 Ma Đình Mười    

62 Ma Đình Đồng   

63 Trần Văn Cương   

64 Trần Văn Đạt   

65 Trần Thị Hội    

66 Triệu Văn Toán   

67 Ma Thế Việt   

68 Ma Đình Tòng   

69 Ma Thế Liên    

70 Ma Thế Nam    

71 Ma Thế Viết    

72 Triệu Thị Mến   

73 Ma Đình Luyện   

74 Diệp Đình Dụng   

75 Hoàng Thanh Báo   

76 Ma Đình Sinh   

77 Diệp Đình Huân    

78 Ma Thị Thảo    
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79 Diệp Đình Chấn   

80 Ma Đình Tấn   

81 Ma Đình Nghĩa   

82 Ma Đình Tá    

83 Lê Xuân Thạnh   

84 Lê Xuân Thắng   

85 Ma Thị Chỏi   

86 Ma Đình Thêm    

87 Ma Đình Thời   

88 Lê Đình Khiêm   

89 Nguyễn Thị Cừ   

90 Ma Đình Vị    

91 Hoàng Văn Giang   

92 Diệp Đình Trị   

93 Diệp Đình Phong   

94 Ma Tiến Thiệp   

95 Ma Thị Lan   

96 Ma Đình Đức   

97 Ma Đình Tùng    

98 Ma Đình Kháng   

99 Ma Thị Lương    

100 Ma Văn Khải    

101 Nguyễn Văn Chi   

102 Trần Đình Hải   

103 Trần Đình Đồng    

104 Ma Đình Cọ   

105 Trần Thị Đông    

106 Trần Đình Nam   

107 Nông Văn Ngãi   

108 Nông Văn Dụng   

109 Trầm Đình Dũng   

110 Ma Đình Chữ   

111 Trần Đình Bắc   

112 Ma Thế Chuyên   

113 Ma Đình Trường   

114 Ma Đình Giang   

115 Ma Thị Thăm   

116 Ma Công Lùng   



10 

 

 

117 Lê Đình Tuy   

118 Đinh Thị Vịnh   

119 Diệp Đình Hạt   

120 Cao Bá Hùng    

121 Diệp Đình Vệ   

122 Nguyễn Quang Đức   

123 Ma Đình Quý    

124 Ma Đình Phú   

125 Ma Thị Vân   

126 Ma Phúc Chung   

127 Cao Thị Xuyến   

128 Ma Phúc Mừng   

129 Ma Phúc Ngư   

130 Triệu Quang Long   

131 Ma Thị Hằng   

132 Ma Tiến Dựng   

133 Phạm Việt Tùng   

134 Ma Đình Đông   

135 Ma Đình Xuất   

136 Ma Thị Tím   

137 Ma Thị Lợi   

138 Ma Đình Thi  

139 Ma Phúc Biển  

140 Ma Tiến Vịnh  

IV Xóm Thanh Trung 107 hộ  

1 Nguyễn Công Đại   

2 Hoàng Thị Xuân   

3 Nguyễn Công Đệ   

4 Nguyễn Công Bình   

5 Nguyễn Quang Long   

6 Lương Ngọc Thời    

7 Diệp Đình Phú   

8 Nguyễn Công Nhất   

9 Nguyễn Công Giang   

10 Nguyễn Công Thông   

11 Nguyễn Công Cường   

12 Ma Tiến Bảo   

13 Ma Tiến Hoành   
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14 Nguyễn Thị Mỵ   

15 Nguyễn Công Huy   

16 Nguyễn Công Nhớ   

17 Nguyễn Công Chiến   

18 Nguyễn Công Đức   

19 Nguyễn Công Tôn   

20 Nguyễn Thị Hoàn    

21 Ma Tiến Nước   

22 Ma Tiến Khôn   

23 Ma Tiến Lệ   

24 Ma Tiến Diện   

25 Ma Tiến Hoạt   

26 Ma Tiến Quốc   

27 Ma Tiến Tịch   

28 Ma Tiến Nhận   

29 Mã Văn Thi   

30 Mã Văn Sách   

31 Nguyễn Công Vân   

32 Nguyễn Thi Oanh   

33 Nguyễn Công Viện   

34 Ma Thị Nhị   

35 Nông Thanh Tùng   

36 Nguyễn Công Thùy   

37 Ma Thị Thể   

38 Nguyễn Thị Ly   

39 Nguyễn Thị Mến   

40 Nguyễn Thị On   

41 Ma Thị Đào   

42 Nguyễn Công Hơn   

43 Phạm Đình Chiến    

44 Phạm Đình Thắng   

45 Nguyễn Công Phú   

46 Nguyễn Công Sáng   

47 Bùi Thị Nhất   

48 Nguyễn Công Thắng   

49 Nguyễn Công Toàn   

50 Nguyễn Công Nguyên   

51 Nguyễn Công Quyền   
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52 Nguyễn Quang Hưng   

53 Ma Đình Then   

54 Mã Văn Triều   

55 Ma Đình Nam   

56 Mã Văn Tốt   

57 Triệu Thị Khải   

58 Mã Văn Hạ     

59 Mã Văn Cử    

60  Ma Đình Trường   

61 Ma Thị Ngọc   

62 Ma Phúc Thoại    

63 La Công Sang   

64  Ma Phúc Điện   

65 Diệp Đình Đức   

66 Ma Đình Huy   

67 Ma Đình Nin   

68 Ma Thị Hiến   

69 Ma Đình Tùng   

70 Ma Đình Lê   

71 Ma Đình Duy   

72 Nguyễn Công Quyết   

73 Diệp Đình Kiên   

74 Phùng Thị Khẩn    

75 Mai Phúc Tươi   

76 Nguyễn Thi Luyến    

77 Ma Đình Hoan   

78 Nguyễn Quang Tuấn   

79 Ma Đình Hậu   

80 Ma Thị Tuyết   

81 Nguyễn Quang Dũng   

82 Ma Thị Lịch    

83 Ma Đình Vịnh   

84 Ma Đình Quỳnh    

85 Ma Đình Tri   

86 Ma Đình Hào   

87 Diệp Đình Cường   

88 Ma Thế Quyết   

89 Diệp Đình Cương   
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90 Nguyễn Quang Cảnh   

91 Vũ Văn Tụng    

92 Vũ Văn Toàn    

93 Hoàng Thị Bạc   

94 Triệu Thị Hà   

95 Ma Phúc Hùng   

96 Ma Thế Quan   

97 Vi Văn Duyên   

98 Ma Đình Thăng   

99 Ma Đình Thu   

100 Ma Đình Tuấn   

101 Ma Phúc Tiệp    

102 Phương Thị Hương   

103 Nguyễn Công Kiên   

104 Nguyễn Công Luân  

105 Nguyễn Phúc Ninh  

106 Nguyễn Công Tươi  

107 Nguyễn Thị Lan  

V Xóm Trung Tâm 157 hộ  

1 Ma Duy Liện   

2 Ma Duy Trình   

3 Diệp Đình Khang   

4 Ma Thế Minh   

5 Ma Thế Thăm   

6 Diệp Đình Bảo   

7 Diệp Đình Mão   

8 Ma Thị Hợi   

9 Ma Thế Lực   

10 Ma Duy Tuấn   

11 Ma Thế Tuyển   

12 Nguyễn Xuân Hiền   

13 Nguyễn Xuân Khẩn   

14 Hoàng Thị Ngân   

15 Ma Duy Sang   

16 Hoàng Văn Sơn   

17 Ma Tiến Thượng   

18 Ma Tiên Nghị   

19 Ma Thế Tiến   
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20 Ma Thế Hậu   

21 Ma Tiến Hiếu   

22 Ma Tiến Biển   

23 Ma Thế Tấn   

24 Ma Thế Dụng   

25 Ma Tiến Luyện   

26 Lường Thị Chanh   

27 Ma Duy Quan   

28 Ma Thị Châm   

29 Mã Thị Thiết   

30 Ma Duy Đưa   

31 Nguyễn Công Đàm   

32 Ma Duy Tú   

33 Nguyễn Công Nho   

34 Nguyễn Công Thân   

35 Mai Thị Hằng   

36 Ma Đình Phùng   

37 Trần Thị Lan   

38 Ma Thế Thắng   

39 Ma Tiến Sỹ   

40 Ma Duy Ty   

41 Ma Duy Đích   

42 Ma Duy Thọ   

43 Diệp Đình Tình   

44 Ma Thế Quê   

45 Ma Duy Đến   

46 Diệp Đình Bính   

47 Diệp Đình Nhâm   

48 Nguyễn Công Giai   

49 Ma Thế Huy   

50 Nguyễn Công Đăng   

51 Ma Duy Thiện   

52 Ma Thị Quỳnh   

53 Ma Thị Tịnh   

54 Ma Thế Thương   

55 Ma Thị Bắc   

56 Phạm Công Tôn   

57 Ma Đình Chinh   
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58 Ma Đình Đạt   

59 Phạm Công Hiến   

60 Phạm Công Đông   

61 Ma Tiến Diện   

62 Ma Thế Hồng   

63 Phạm Bá Dân   

64 Ma Tiến Cường   

65 Ma Tiến Đoàn   

66 Ma Tiến Khoa   

67 Ma Tiến Dũng   

68 Phạm Công Nguyên   

69 Mã Thị Thì   

70 Ma Thị La   

71 Phạm Công Cung   

72 Ma Tiến Kinh   

73 Ma Thị Hường   

74 Trần Văn Nghĩa   

75 Ma Duy Ngoạt   

76 Ma Thế Chung   

77 Ma Thế Khơi   

78 Ma Thế Công   

79 Phạm Công Đức   

80 Phạm Công Vược   

81 Ma Thế Báo   

82 Ma Tiến Hào   

83 Ma Duy Thêm   

84 Ma Thị Thoan   

85 Ma Thị Thơm   

86 Ma Đình Thao   

87 Ma Thị Thêm   

88 Nguyễn Thị Hạnh   

89 Nguyễn Văn Hồng   

90 Nguyên Quang Giáp   

91 Ma Thế Thơ   

92 Nông Văn Vui   

93 Ma Phúc Phú   

94 Ma Thị Hương   

95 Ma Thế Phong   
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96 Hoàng Thị Quyết   

97 Ma Thị Tích   

98 Lường Trung Anh   

99 Ma Thế Văn   

100 Ma Thị Khánh   

101 Lường Văn Hòa   

102 Đào Thị Lương   

103 Nguyễn Quang Toàn   

104 Nguyễ Quang Bường   

105 Lường Văn Hợp   

106 Ma Thị Ọt   

107 Ma Thịnh Huy   

108 Phạm Thị Tươi   

109 Nguyễn Văn Lạc   

110 Nông Văn Nu   

111 Ma Thế Biểu   

112 Lưu Văn Quế   

113 Nguyễn Văn Bát   

114 Ma Phúc Ngay   

115 Triệu Quang Hạ   

116 Triệu Quang Sang   

117 Triệu Quang Hồng   

118 Nông Thị Nê   

119 Ma Duy Nguyên   

120 Nông Văn My   

121 Ma Phúc Tới   

122 Nguyễn Xuân Hướng   

123 Ma Thế Chì   

124 Mã Văn Hoàng   

125 Ma Thế Tươi   

126 Trần Thế Vinh   

127 Ma Thị Chất   

128 Nguyễn Công Phán   

129 Trần Thị Liên   

130 Nguyễn Quang An   

131 Nguyễn Văn Tiến   

132 Ma Thế Thường   

133 Ma Thế Chuẩn   
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134 Lường Văn Trúc   

135 Ma Phúc Thụ   

136 Vũ Văn Tuấn   

137 Nguyễn Thị Chiên   

138 Nguyễn Văn Hưng   

139 Nguyễn Văn Dũng   

140 Nguyễn Văn Yên   

141 Dương Văn Điệp   

142 Nguyễn Thị Tốt   

143 Ma Phúc Khởi   

144 Nguyễn Văn Văn   

145 Ma Thế Tới   

146 Ma Tiến Hà   

147 Lường Hồng Thao   

148 Ma Thế Bình   

149 Nguyễn xuân Phương   

150 Lường Văn Duyên   

151 Phạm Văn Hiểu   

152 Ma Thị Thư   

153 Ma Đình Ga   

154 Diệp Thị Hợi   

155 Ma Thị Thông  

156 Trịnh Xuân Thủy  

157 Lường Trung Tuân  

VI Xóm Thanh Xuân 95 hộ  

1 Bàn Văn Khánh   

2 Trần Ngọc An   

3 Nguyễn Thị Thu   

4 Bàn Thị Dương   

5 Ma Thị Châm   

6 La Thị Chiều   

7 Ma Doãn Định   

8 Ma Doãn Bằng   

9 Ma Doãn Hữu   

10 Ma Doãn Vinh   

11 Ma Doãn Dự   

12 Ma Doãn Đàn   

13 Ma Đình Quang   
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14 Phạm Văn Thời   

15 Phạm Văn Vi   

16 Phạm Văn Tùng   

17 Vũ Quang Trung   

18 Ma Văn Hoạt   

19 Ma Văn Long   

20 Ma Doãn Nhất   

21 Ma Thị Viền   

22 Ma Doãn Nhật   

23 Ma Doãn Sinh   

24 Ma Văn Biên   

25 Phạm Văn Sợi   

26 Phạm Văn Hội   

27 Phạm Văn Quốc   

28 Phạm Văn La   

29 Ma Đình Khà   

30 Nguyễn Văn Thiệu   

31 Ma Doãn Bình   

32 Ma Văn Tiêu   

33 Ma Thị Hợi   

34 Ma Doãn Trình   

35 Ma Phúc Huy   

36 Ma Thị Thiệp   

37 Ma Đình Mạnh   

38 Ma Văn Đồ   

39 Ma Doãn Tiền   

40 Ma Văn Đôn   

41 Nguyễn Văn Quang   

42 Khúc Văn Sánh   

43 Nguyễn Quang Mười   

44 Nguyễn Văn Oánh   

45 Nguyễn Văn Tuyên   

46 Nguyễn Văn Dương   

47 Nguyễn Quang Hùng   

48 Nguyễn Thị Gạc   

49 Ma Thị Yêu   

50 Nguyễn Quang Xuân   

51 Nguyễn Trung Thành   
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52 Nguyễn Thị Ai   

53 Trương Doãn Đoàn   

54 Trương Doãn Điệp   

55 Trương Doãn Thế   

56 Trương Phúc Kiên   

57 Trương Doãn Tình   

58 Ma Tiến Ba   

59 Nông Thị Cao   

60 Ma Tiến Soát   

61 Ma Tiến Hành   

62 Hạc Thị Lan   

63 Trương Doãn Tá   

64 Trương Doãn Hạ   

65 Ma Thị Tám   

66 Mai Thị Thương   

67 Trương Doán Lịch   

68 Ma Thị Thường   

69 Ma Tiến Xâm   

70 Ma Tiến Nho   

71 Ma Phúc Phát   

72 Phạm Văn Cường   

73 Hoàng Thị Viện   

74 Triệu Thị Dũng   

75 Ma Doãn Kỳ   

76 Ma Tiến Châu   

77 Ma Tiến Biên   

78 Ma Tiến Thinh   

79 Ma Tiến Trọng   

80 Âu Văn Vũ   

81 Trương Doãn Bảo   

82 Trương Doãn Bảy   

83 Trương Doãn Thật   

84 Ma Phúc Tơn   

85 Hoàng Văn Sáng   

86 Triệu Thị Dung   

87 Ma Phúc Hà   

88 Hoàng Thị Thỏa   

89 Ma Đình Xu   
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90 Ma Thị Trọng   

91 Nguyễn Quang Hưởng   

92 Triệu Thị Thon   

93 Trương Doãn Hóa   

94 Đỗ Thị Lan   

95 Trương Doãn Thâm   

VII Xóm Nà Chèn 86 hộ  

1 Ma Thị Khơi   

2 Trần Văn Ý   

3 Bàn Văn Doanh   

4 Ma Doãn Nho   

5 Nông Chính Ao   

6 Nông Chính Bình   

7 Ma Đình Thịnh   

8 Ma Đình Vị   

9 Bàn Văn Đoàn   

10 Ma Đình Tuyến   

11 Ma Đình Nguyên   

12 Ma Doãn Hội   

13 Ma Doãn Quyết   

14 Vũ Văn Thích   

15 Vũ Văn Thỏa   

16 Ma Đình Sáu   

17 Ma Doãn Vần   

18 Vũ Vương Quyền   

19 Vũ Đình Tập   

20 Vũ Đăng Khoa   

21 Vũ Văn Luật   

22 Nguyễn Văn Tư   

23 La Tiến Thời   

24 Ma Doãn Nghị   

25 Ma Doãn Bình   

26 La Tiến Trường   

27 La Tiến Tú   

28 Trương Thị Tạ   

29 Trương Doãn Tạo   

30 Trương Doãn Khuyến   

31 Trương Doãn Cảnh   
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32 Ma Doãn Quốc   

33 Ma Doãn Phòng   

34 Ma Doãn Tứ   

35 Ma Doãn Luyện   

36 Khừ Sỳ Pư   

37 La Tiến Hiệp   

38 La Tiến Đức   

39 La Thị Hòa   

40 Ma Doãn Khánh   

41 Trần Văn Mạnh   

42 Ma Doãn Chi   

43 Ma Thị Kim   

44 Bàn Văn Hành   

45 Ma Doãn Quế   

46 Trần Văn Thôn   

47 Vũ Văn Khánh   

48 Vũ Thị Toàn   

49 La Tiến Thái   

50 Vũ Văn Hòa   

51 Vũ Văn Hiền   

52 Phan Thị Tư   

53 Nguyễn Quang Thực   

54 Ma Thị Nhung   

55 Ma Đình Chất   

56 Ma Thị Thêm   

57 Ma Đình Bảng   

58 La Tiến Bách   

59 La Tiến Sỹ   

60 Ma Doãn Hồng   

61 Ma Đình Thực   

62 Ma Đình Oanh   

63 Ma Doãn Trình   

64 Lường Trung Tuấn   

65 La Thị Hương   

66 Ma Đình Dân   

67 Ma Đình Thục   

68 Ma Đình Quán   

69 Ma Đình Tú   
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70 Ma Thị Hà   

71 Ma Thị Giang   

72 Nông Văn Hiếu   

73 Ma Doãn Chấm   

74 Ma Doãn Đại   

75 La Tiến Giang   

76 Nông Văn Đạo   

77 Nông Văn Hạnh   

78 Nông Văn Quán   

79 Nông Văn Thơ   

80 Nông Văn Chính   

81 Nông Văn Tuyên   

82 La Tiến Phúc   

83 La Tiến Thuật   

84 La Tiến Minh   

85 Trần Ngọc ích   

86 La Tiến Thuận   

VIII Xóm Văn Lang 103 hộ  

1 Trần Văn Núi   

2 Nguyễn Văn Ngoan   

3 Lộ Văn Sỉu   

4 Nguyễn Ngọc Nới   

5 Vũ Thị Phượng   

6 Nguyễn Ngọc Lơ   

7 Vũ Văn Bạo   

8 Vũ Thế Mạnh   

9 Nguyễn Thế Quỳnh   

10 Trần Văn Đại   

11 Ma Thị Chỉ   

12 Nguyễn Thế Tính   

13 Nguyễn Thế Kiểm   

14 Trần Văn Quỳ   

15 Nguyễn Thế Oanh   

16 Nguyễn Quang Duy   

17 Nguyễn Thị Gái   

18 Triệu Văn Vui   

19 Nguyễn Hữu Tính   

20 Nguyễn Hữu Toán   
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21 Bùi Văn Thắm   

22 Nguyễn Ngọc Tâm   

23 Nguyễn Ngọc Tú   

24 Nguyễn Thế Xuân   

25 Trần Thị Quy   

26 Nguyễn Văn Đoàn   

27 Nguyễn Thế Đạt   

28 Nguyễn Kim Vịnh   

29 Nguyễn Thế Hữu   

30 Ma Phúc Thơn   

31 Tống Ngọc Trọng   

32 Lê Quý Văn   

33 Nguyễn Thị Bình   

34 Nguyễn Văn Đô   

35 Nguyễn Văn Thưởng   

36 Trương Văn Thành   

37 Trương Thị Nội   

38 Nguyễn Thế Dược   

39 Triệu Văn Xanh   

40 Nguyễn Văn Ngôn   

41 Nguyễn Văn Ngoạn   

42 Nguyễn Văn Minh   

43 Nguyễn Văn Duy   

44 Nguyễn Văn Tuyển   

45 Trương Duy Khàm   

46 Trần Văn Tuân   

47 Nguyễn Văn Tuấn   

48 Nguyễn Văn Tuế   

49 Nguyễn Hữu Hải   

50 Nguyễn Hữu Đoàn   

51 Nguyễn Hữu Hồng   

52 Bàn Thị Oanh   

53 Nguyễn Văn Kính   

54 Nguyễn Văn Hồng   

55 Nguyễn Văn Hiền   

56 Nguyễn Văn Nguyên   

57 Nguyễn Thị Thoa   

58 Nguyễn Văn Bình   
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59 Nguyễn Văn Khỏe   

60 Nguyễn Văn Vũ   

61 Nguyễn Văn Cửu   

62 Trần Văn Tuấn   

63 Vũ Văn Tiến   

64 Vũ Văn Tới   

65 Hoàng Văn Thiết   

66 Hoàng Văn Thực   

67 Vũ Văn An   

68 Vũ Trung Kiên   

69 Lộ Văn Toản   

70 Nguyễn Thị Thẻ   

71 Triệu Văn Cường   

72 Triệu Văn Vinh   

73 Triệu Văn Phú   

74 Nguyễn Văn Nguân   

75 Trần Thị Tơ   

76 Lộ Văn Toàn   

77 Nguyễn Văn Nhương   

78 Vũ Văn Công   

79 Vũ Văn Luyến    

80 Trương Văn Hưng   

81 Trần Văn Thăng   

82 Trương Văn Hậu  

83 Trương Văn Viên  

84 Trương Văn Ủy  

85 Nguyễn Văn Luân  

86 La Thị Xây  

87 Lê Văn Đài  

88 Nguyễn Văn Học  

89 Nguyễn Thế Cộng  

90 Trương Thị Tâm  

91 Nguyễn Thị Xinh  

92 Trương Thị Hà  

93 Trần Văn Hoàn  

94 Hà Thị Hồng  

95 Nguyễn Văn Chiến  

96 Vũ Xuân Lợi  
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97 Nguyễn Thế Thanh  

98 Nguyễn Hữu Tâm  

99 Nguyễn Thị Tám  

100 Trần Thị Phương  

101 Nguyễn Kim Hùng  

102 Nguyễn Thị Sỹ  

103 Vũ Văn Phẩm  

IX Xóm Đồng Chua 72 hộ  

1 Ma Doãn Tới   

2 Triệu Văn Dũng   

3 Luân Văn Trường   

4 Ma Văn Chấn   

5 Hoàng Văn Hiệp   

6 Hoàng Văn Hậu   

7 Nguyễn Văn Cường   

8 Trần Văn Hương   

9 Hoàng Văn Sáu   

10 Hoàng Văn Phát   

11 Hoàng Văn Tiền   

12 Hà Văn chì   

13 Hoàng Văn Phong   

14 Hoàng Văn Sằm   

15 Hoàng Văn Thăng   

16 Hoàng Văn Phẩm   

17 Hoàng Văn Biên   

18 Hoàng Văn Thực   

19 Hoàng Văn Tiếp   

20 Hoàng Văn Trang   

21 Hà Văn Bảy   

22 Hà Văn Bộ   

23 Hà Văn Chiều   

24 Hà Văn Lai   

25 Hà Văn Ba   

26 Ma Thị Thể   

27 Ma Doãn Tập   

28 Âu Hải Thịnh   

29 Hoàng Văn Bình   

30 Triệu Thị Lạ   
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31 Ma Văn Khôn   

32 Âu Văn Giang   

33 Trần Thái Thủ   

34 Luân Văn Lập   

35 Trần Văn Đình   

36 Triệu Văn Hùng   

37 Nông Văn Ưu   

38 Nông Văn Chu   

39 Nông Văn Doanh   

40 Triệu Văn Khoa   

41 Hà Văn Quân   

42 Thạch Văn An   

43 Nông Văn Thuận   

44 Ma Doãn Tứ   

45 Ma Thị Chinh   

46 Triệu Thanh Tuấn   

47 Nguyễn Văn Thong   

48 La Tiến Khuyến   

49 La Tiến Thao   

50 La Tiến Đua   

51 Triệu Thanh Tuân   

52 Nguyễn Văn Hoan   

53 Âu Thị Xuân   

54 La Tiến Điển   

55 Âu Thị Lương   

56 La Tiến Tự   

57 Ma Thị Nghị   

58 Ma Văn Nhất   

59 La Tiến Kiệm   

60 Ma Văn Duy   

61 Ma Văn Tập   

62 Ma Văn Thành   

63 Ma Thị Sơn   

64 Ma Thị Tiên   

65 Ma Văn Hoán   

66 Sái Thị Tươi   

67 La Tiến Mợ   

68 La Tiến Thi   
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69 La Tiến Hiếu   

70 La Thị Điện   

71 Ma Doãn Tiến   

72 Ma Doãn Anh  
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